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phòng, chi 
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Công 

chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9

Tổng cộng

B Cấp huyện 84 84 82 79 13 21 0 0 45 3 81 1

1 Lãnh đạo huyện 6 6 6 6 1 5 6

2 Văn phòng HĐND và UBND 11 12 10 10 1 2 7 10

3 Phòng Nội vụ 9 9 8 8 1 2 5 8

4 Phòng Tài chính - Kế hoạch 8 8 8 8 1 1 6 8

5 Phòng Lao động - TB và XH 7 7 7 7 1 2 4 7

6 Phòng Nông nghiệp và PTNT 8 7 7 7 1 2 4 7

7 Phòng Tài nguyên và MT 8 7 8 8 1 2 5 8

8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 7 7 7 7 1 1 5 7

9 Phòng Giáo dục và Đào tạo 3 5 5 2 1 1 3 5
Đang biệt phái 

3 viên chức

10 Phòng Tư pháp 5 4 4 4 1 1 2 4

11 Phòng Văn hóa và Thông tin 4 4 4 4 1 1 2 4

12 Phòng Y tế 3 3 3 3 1 2 3

13 Thanh tra 5 5 5 5 1 1 3 4 1

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2025

Ghi chú

Biên chế 

năm 2025 

giảm so 

với năm 

2024

STT Cơ quan, địa phương

Biên chế 

chưa sử 

dụng của 

năm 

2024 

Kế hoạch 

biên chế 

giao năm 

2025

Số công chức có mặt tại thời điểm 01/5/2024

Biên chế công chức 

giao từ năm 2022 đến 

2024
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